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[bookmark: _Toc100478409]I – PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc100478410]1. Lý do chọn đề tài
	Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Giáo dục công dân có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, tạo nên những cá nhân tốt, có ích cho xã hội. Để phát triển toàn diện nhân cách học sinh, các môn học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có ý nghĩa, vai trò nhất định, trong đó bộ môn GDCD có vị trí đặc biệt quan trọng trong giáo dục tư tưởng, tình cảm, sự phát triển đúng đắn của thế hệ trẻ. Nhờ được cung cấp hệ thống những tri thức, tình cảm, kĩ năng phù hợp với những yêu cầu, tiêu chuẩn của cuộc sống xã hội mà học sinh có thể sống hòa nhập trong xã hội với tư cách là một công dân có ích, năng động, sáng tạo với đầy đủ các năng lực: năng lực tự hoàn thiện, tự khẳng định mình; năng lực giao tiếp ứng xử; năng lực tổ chức quản lí; năng lực hoạt động xã hội; năng lực hợp tác…	
	Môn GDCD là môn học có nhiệm vụ cung cấp cho HS một hệ thống các chuẩn mực giá trị đạo đức và pháp luật cơ bản, cần thiết đối với người công dân ở mức độ phù hợp với lứa tuổi. Quá đó, HS được trang bị những phương thức ửng xử cần thiết có đạo đức, có văn hóa phù hợp với những quy định của pháp luật, giúp HS biết sống hòa nhập trong đời sống xã hội hiện đại với tư cách là một chủ thể tích cực, năng động và làm một công dân có ích trong tương lai.
	Hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nhiều phức tạp, học sinh chuyển đổi từ hình thức học tập trực tiếp sang học tập trực tuyến hoặc kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp với học trực tuyến, vì thế, để vừa đảm bảo kiến thức môn học, vừa gia tăng hứng thú cho học sinh, theo tôi, sử dụng phương pháp trò chơi sẽ tạo được hứng thú cho học sinh, làm cho tiết học trở nên sôi động, nhờ đó mà nâng cao hiệu quả dạy và học.
	Để thực hiện yêu cầu trên, với mục đích giúp học sinh năng động, tích cực, có những kiến thức và rèn luyện những kĩ năng cần thiết thông qua giờ học GDCD, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài nghiên cứu: “Phát huy hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học trực tuyến môn GDCD lớp 9”
[bookmark: _Toc100478411]2. Mục đích nghiên cứu
	- Đây là đề tài có tính thực tiễn cao, gắn liền với thực tế dạy và học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thông qua đề tài này, góp phần nâng cao hiệu quả của giờ học GDCD, tạo hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời hạn chế phần nào tư tưởng ngại sử dụng phương pháp trò chơi vào dạy học vì sợ mất thời gian, sợ “cháy giáo án”…
	- Đề tài không chỉ áp dụng cho dạy học môn GDCD lớp 9 mà còn áp dụng trong dạy học GDCD ở các khối khác cũng như ở cả bộ môn khác.
	- Thông qua phương pháp trò chơi học tập, học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm nên sẽ ghi nhớ lâu hơn và có sự vận dụng sáng tạo hơn.
[bookmark: _Toc100478412]3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc100478413]3.1. Đối tượng nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu của đề tài là một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến bằng phương pháp trò chơi trong môn GDCD lớp 9. Chủ thể nghiên cứu là giáo viên và học sinh khối 9 với mối quan hệ tương tác sư phạm.
[bookmark: _Toc100478414]3.2. Phạm vi nghiên cứu
	- Đây là đề tài được áp dụng với học sinh lớp 9 trường THCS Phú Diễn. Với đề tài này, bản thân tôi chỉ nêu ra những vấn đề cụ thể mà trong quá trình giảng dạy đã tích lũy được để làm sao giúp học sinh có những kiến thức cơ bản và rèn luyện những kỹ năng cần thiết thông qua giờ học GDCD.
	- Trên cơ sở đưa ra cách tiến hành sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học trực tuyến môn GDCD nằm nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập, làm cho tiết học trở nên nhẹ nhàng, không bị khô khan, nhàm chán nhưng cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu bài học. Đồng thời nâng cao hơn nữa vị thế của môn GDCD trong nhà trường THPT…
	- Về thực nghiệm sư phạm: Nội dung, địa bàn thực nghiệm được tiến hành ngay tại các tiết học nội khóa ở trên lớp dành cho HS lớp 9, trường THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
[bookmark: _Toc100478415]4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc100478416]4.1. Cơ sở phương pháp luận.
- Cơ sở phương pháp luận của đề tài là quan điểm của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục. Trong đó, chủ yếu và sát thực là những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.
- Cơ sở lý luận về xu hướng đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp phân tích, tổng hợp gắn với thực tiễn.
[bookmark: _Toc100478417]4.2. Phương pháp nghiên cứu.
· Phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu lý luận nhằm giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn của đề tài.
· Phương pháp nghiên cứu thực tiễn thông qua quan sát, thực nghiệm sư phạm, kiểm tra đánh giá.
·  Nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo để xác định mục tiêu kiến thức mà học sinh cần đạt được.


[bookmark: _Toc100478418]II – PHẦN NỘI DUNG
[bookmark: _Toc100478419]1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học trực tuyến môn GDCD lớp 9.
[bookmark: _Toc100478420]1.1. Cơ sở lý luận.
Nội dung kiến thức môn GDCD phong phú, đa dạng, bao gồm nội dung của nhiều môn khoa học khác nhau như: triết học, kinh tế chính trị học, đạo đức học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật,…Vì thế, đòi hỏi giáo viên giảng dạy phải được trang bị đầy đủ kiến thức những môn khoa học đó. Đồng thời phải là người am hiểu khá nhiều các vấn đề kinh tế xã hội cũng như những kiến thức sâu rộng về tâm lí học lứa tuổi, có kinh nghiệm sống. Có như vậy giáo viên có thể thực hiện tốt mục tiêu dạy học: không chỉ dừng lại ở việc trang bị những kiến thức lí luận mà quan trọng hơn là xây dựng và phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh THCS.
Trong xu hướng cải cách giáo dục, việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa, nâng cao chất lượng kiến thức về GDCD đã được thực hiện, vừa kế thừa một phần chương trình và sách giáo khoa cũ, vừa đổi mới ở một mức độ phù hợp, khoa học hơn. Công việc này đã và đang tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực cho diện mạo và đặc trưng của nền giáo dục, cho chiều hướng phát triển và thực hiện mục tiêu giáo dục con người toàn diện ở Việt Nam hiện nay.
	Trong môn GDCD, thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế bồi dưỡng cho học sinh (HS) các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kỹ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và hội nhập quốc tế. Nội dung môn học định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.
	Môn GDCD ở THCS là sự kế thừa môn đạo đức ở tiểu học, đồng thời có sự tiếp nối, phát triển hơn nhằm giúp HS THCS:
- Có ý thức tự điều chỉnh, tự hoàn thiện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật dựa trên nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn, tích cực về quyền, bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong quan hệ với gia đình, xã hội, với công việc, với môi trường thiên nhiên, với đất nước và nhân loại.
- Củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển ở tiểu học; hình thành, duy trì mối quan hệ hoà hợp với những người xung quanh; thích ứng một cách linh hoạt với xã hội biến đổi và thực hiện mục tiêu, kế hoạch của bản thân trên cơ sở các giá trị đạo đức, quy định của pháp luật; hình thành phương pháp học tập, rèn luyện, hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng để tiếp tục học lên THPT, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.
[bookmark: _Toc100478421]1.2. Cơ sở thực tiễn
Như chúng ta đã biết, mục tiêu của giáo dục chính là đào tạo thế hệ trẻ đáp ứng nhu cầu của đất nước theo từng giai đoạn phát triển. Trước hết phải kể đến đó chính là xã hội, gia đình và bản thân ngành giáo dục cần chú trọng các môn khoa học nhằm nâng cao trí tuệ, rèn luyện đạo đức cho học sinh.
Thời gian dành cho bộ môn GDCD còn ít (1 tiết/tuần). SGK hiện nay phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh theo từng lớp học, nhưng nếu giáo viên thiếu sự đầu tư thì giờ học sẽ nhàm chán, HS không hứng thú với bộ môn này. Đặc biệt, nhiều người coi đây là bộ môn “phụ” nên thường không được chú trọng. Thêm vào đó, giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD ở THCS thường kiêm nhiệm 2 phân môn như Văn – GDCD, Sử - GDCD, Địa – GDCD, vì thế, mà sự đầu tư của giáo viên là chưa nhiều. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại.
Việc áp dụng các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, sắm vai, giải quyết vấn đề, dự án… và đặc biệt phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD còn nhiều hạn chế, chưa đem lại hiệu quả cao, chưa phát huy hết ưu điểm của phương pháp này. Và nhiều GV chia sẻ ngại sử dụng phương pháp trò chơi vì sợ mất nhiều thời gian, “cháy giáo án”, không đạt đến mục tiêu của bài học.
Môn GDCD thường được HS gọi là 3K (khó, khô, khổ) và cũng chẳng mấy HS mặn mà khi học môn GDCD, đặc biệt là HS lớp 9 – HS cuối cấp với nhiều áp lực thi cử. Vì vậy, để tiết GDCD sinh động, lôi cuốn và tạo được sự hứng thú học tập cho học sinh thì GV cần áp dụng các PPDH tích cực, đặc biệt là phương pháp trò chơi vào dạy học.
[bookmark: _Toc100478422]2. Khảo sát mức độ yêu thích môn Giáo dục công dân của học sinh khối 9 Trường THCS Phú Diễn
Năm học 2021 – 2022 là năm học thứ 3 có áp dụng hình thức dạy và học trực tuyến. Để tìm hiểu mức độ hứng thú của các em học sinh đối với bộ môn GDCD 9 trong hai năm gần đây, tôi đã trưng cầu ý kiến của 317 học sinh khối 9 và đã thu được kết quả như sau:
	
STT
	
Lớp
	
Sĩ số
	Mức độ yêu thích môn GDCD

	
	
	
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	1
	9A1
	47
	3
	8
	25
	11

	2
	9A2
	36
	2
	5
	19
	10

	3
	9A3
	45
	4
	6
	22
	13

	4
	9A4
	38
	4
	5
	18
	11

	5
	9A5
	40
	3
	6
	21
	10

	6
	9A6
	42
	4
	4
	24
	10

	7
	9A7
	35
	2
	4
	20
	9

	8
	9A8
	34
	5
	7
	14
	8

	Tổng
	317
	27
	45
	163
	82

	Tỉ lệ (%)
	100
	8.52
	14.2
	51.42
	34.38


Bảng 1: Mức độ hứng thú của HS khối 9 đối với môn GDCD vào đầu năm học
Nhìn vào bảng thống kê trên cho ta thấy, số lượng học sinh yêu thích, hứng thú với bộ môn GDCD 9 chỉ khoảng 22.72 %, số liệu này vẫn còn hạn chế. Khi được hỏi về nguyên nhân chưa yêu thích môn học GDCD, nhiều học sinh chia sẻ đó là môn học khô khan và không giúp ích gì cho việc thi cử nên đã có tâm lí chán học, học lệch, chỉ tập trung vào các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Thậm chí, có những học sinh khi được giáo viên chọn đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi thì đều lảng tránh không muốn tham gia. Đây chính là vấn đề khiến tôi phải băn khoăn, trăn trở cần phải nghiên cứu để tìm ra các phương pháp phù hợp để ứng dụng vào hình thức dạy học trực tuyến hiện nay.
Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã tìm hiểu và ứng dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDCD 9, đặc biệt là trong quá trình dạy học trực tuyến để góp phần làm cho giờ học GDCD trở nên sôi động, hấp dẫn hơn, từ đó, gia tăng hứng thú và mức độ yêu thích của học sinh đối với bộ môn này.
[bookmark: _Toc100478423]3. Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân lớp 9.
[bookmark: _Toc100478424]3.1 Vai trò, tác dụng của phương phương trò chơi.
Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề hay thể nghiệm những thái độ, những hành động, những việc làm thông qua một trò chơi học tập nào đó.
Bản chất của phương pháp trò chơi là dạy học thông qua tổ chức hoạt động cho HS. Dưới sự hướng dẫn của GV, HS được hoạt động bằng cách tự chơi, trong đó mục đích của trò chơi truyền tải mục tiêu bài học.
Phương pháp trò chơi trong dạy học trực tuyến vừa là công cụ hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp thu bài một cách linh hoạt, sinh động hơn, vừa giúp GV dễ dàng tổng hợp, đánh giá kết quả học tập và hiệu quả làm bài của các em.
[bookmark: _Toc100478425]3.2. Một số ứng dụng, trò chơi, công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến
a) Ứng dụng Kahoot
· Giới thiệu về Kahoot
Kahoot – https://kahoot.com – là công cụ hỗ trợ giảng dạy được sử dụng hơn 160 nước trên thế giới, hơn 300.000 người sử dụng và được chọn sử dụng trong các hội thảo đào tạo quốc tế uy tín. Ứng dụng này không chỉ giúp làm nổi bật nội dung bài giảng mà còn biến lớp học thành một sân chơi hào hứng. 
· Cách tiến hành
1. Thiết lập tài khoản Kahoot
+ Đối với giáo viên: GV cần đăng ký tài khoản Kahoot tại địa chỉ:  https://getkahoot.com/.
Chọn vai trò người cần đăng ký (Có thể sử dụng địa chỉ mail điền các thông tin).
+ Đối với học sinh:
Sau khi GV nhấn nút Classic hoặc Team mode, Kahoot sẽ cho biết số hiệu (game-pin) để GV thông báo cho người học. Lúc này, người học sẽ truy cập vào website kahoot.it bằng bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, và nhập vào số hiệu (game-pin) rồi nickname của mình mà không cần đăng ký tài khoản.
2. Sử dụng Kahoot
+ Xây dựng bộ câu hỏi
Nhấn chữ Create → Tùy theo thể loại câu hỏi định soạn mà chọn Quiz (Câu đố), Jumble (Xáo trộn): Ví dụ trong tiếng anh cho một số từ xáo trộn yêu cầu sắp xếp lại thành câu có nghĩa. Trong toán học cho 1 dãy số yêu cầu học sinh sắp xếp theo chiều tăng dần. Discussion (Thảo luận), hay Survey (Khảo sát)
3. Tổ chức giảng dạy
Giáo viên có thể chọn bộ câu hỏi do mình biên soạn (Tab My Kahoots) hoặc bộ câu hỏi được chia sẻ từ cộng đồng (Tab Public Kahoots)
Ví dụ: Chọn My Kahoots → Chọn bộ câu hỏi Trắc nghiệm vui→ Nhấn nút Play  Thiết lập Cài đặt & Tùy chọn
Nhấn nút Classic hoặc Team mode. Chọn tham số của bộ câu hỏi như có hiện số hiệu game-pin không, có hiện ngẫu nhiên câu hỏi không, hiện ngẫu nhiên câu trả lời không.
Kahoot sẽ cho biết số hiệu game-pin để GV thông báo cho người học.
Học sinh đăng nhập: SV lần lượt nhập mã game-pin → nick name
→ Màn hình giao diện của GV sẽ hiện đầy đủ tên các SV.
GV có thể loại những người chơi có những tên đăng nhập không hợp lệ ra khỏi trò chơi, điều này buộc người học phải tạo lại một tên đăng nhập phù hợp thì mới được tham gia trò chơi. Sau đó, GV sẽ nhất nút START để kích hoạt các câu hỏi và người học sẽ sử dụng thiết bị của họ để trả lời. Sau mỗi câu hỏi, HS sẽ biết ngay kết quả của mình là đúng hay sai, đồng thời biết được ai là người trả lời câu hỏi nhanh nhất. GV sẽ xem ngay được kết quả và có thể lưu các kết quả này để sử dụng đánh giá sau này. 
· Ưu điểm, nhược điểm
- Ưu điểm:
+ Là phần mềm miễn phí
+ Giúp GV chủ động tương tác hơn
+ Có thể đặt chế độ cài thời gian cho mỗi câu hỏi
+ Có thể sử dụng bất kì trình duyệt web nào để đăng nhập.
+ Có sẵn bộ câu hỏi được chia sẻ trên cộng đồng của Kahoot, GV có thể tìm và sử dụng.
+ Cuối mỗi bài học, HS có thể phản hồi về bài kiểm tra để giúp cho GV ngày càng hoàn thiện câu hỏi của mình.
- Nhược điểm:
+ Kahoot chỉ cho ra những câu hỏi trắc nghiệm.
+ Khi học tập qua Zoom, học sinh cần có 2 thiết bị để vừa quan sát màn hình giáo viên chia sẻ và vừa làm bài trắc nghiệm.
b) Ứng dụng Quizizz:
· Giới thiệu về Quizizz
Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng như kiến thức xã hội thông qua hình thức trả lời trắc nghiệm. Quizizz cho phép giáo viên tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm tra đánh giá. Học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên Quizizz vào cùng một thời điểm do giáo viên quy định; hoặc hoàn tất bài kiểm tra vào một thời gian thuận lợi, trước thời hạn mà giáo viên đề ra. Quizizz thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả lời câu hỏi, vì thế tạo được hứng thú cho học sinh.
· Cách sử dụng Quizizz cho GV
- Bước 1: Vào trình duyệt: https://quizizz.com/. Nhấp chuột vào ‘Get started’ và làm theo hướng dẫn để lập tài khoản
- Bước 2: Vào ‘Create a new quiz’ và làm theo hướng dẫn
- Bước 3: Vào ‘My quizzes’ để xem quiz mình vừa tạo, chọn 1 trong 2 chế độ: Live game (học sinh cùng vào làm một lúc) hoặc Homework (học sinh làm các giờ khác nhau)
+ Nếu chọn Live game: Cả lớp được cung cấp mã để vào trả lời câu hỏi cùng một thời điểm
[bookmark: _GoBack]+ Nếu chọn Homework: Học sinh được cung cấp mã để trả lời câu hỏi vào giờ tuỳ chọn, nhưng trước hạn chót giáo viên đã quy định. Trong thực tiễn dạy học, tôi đã áp dụng song song hai phần mềm trực tuyến trên làm phương tiện hỗ trợ cho Hoạt động luyện tập cuối tiết học cho HS. Có thể thấy rằng, việc sử dụng hai ứng dụng trên không chỉ giúp gây sự chú ý, tạo hứng khởi cho người học mà còn giúp HS phát triển năng lực tự học, tăng khả năng tương tác khi tham gia trả lời các câu hỏi. Việc sử dụng hai phần mềm giúp thời gian luyện tập cuối tiết học diễn ra vui vẻ và không tốn nhiều thời gian, đồng thời giúp GV nắm bắt kết quả và năng lực của HS nhanh chóng để kịp thời có những thay đổi, điều chỉnh trong các chuyên đề tiếp theo. 
Khi sử dụng các phần mềm trên trong xây dựng chuyên đề, GV cần lưu ý: 
- GV cần nghiên cứu trò chơi, các yêu cầu cũng như nội dung kiến thức cần chuyển tải.
- Yêu cầu HS chuẩn bị nội dung bài học ở nhà cũng như quy định rõ ràng nội quy trong việc sử dụng thiết bị điện tử của HS trong giờ học, còn GV chuẩn bị các phiếu theo dõi quá trình học tập của HS làm cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá được khách quan, tạo động cơ học tập tốt.
- Căn cứ vào nội dung chuyên đề, GV có thể sưu tầm và thiết kế các câu hỏi phù hợp cho từng phần học và nghiên cứu sử dụng phối hợp giữa kỹ thuật sử dụng trò chơi dạy học và các kỹ thuật dạy học khác.
· Ưu điểm, nhược điểm của Quizzi
- Ưu điểm
+ Là phần mềm miễn phí
+ Giúp GV chủ động tương tác hơn
+ Có thể đặt chế độ cài thời gian cho mỗi câu hỏi
+ Có thể sử dụng bất kì trình duyệt web nào để đăng nhập.
+ Có sẵn bộ câu hỏi được chia sẻ trên cộng đồng của Kahoot, GV có thể tìm và sử dụng.
- Nhược điểm
	+ Do nhiều tính năng nên Quizizz có thể khó sử dụng đối với giáo viên mới bắt đầu làm quen các phần mềm
	+ Chế độ chấm điểm áp dụng số điểm giống nhau cho từng câu, không thể cài đặt số điểm khác nhau cho từng câu hỏi.
c) Ứng dụng Google Forms
· Giới thiệu về Google Form
Google Form là một công cụ tạo và quản lý biểu mẫu khảo sát cho mục đích thu thập dữ liệu được phát triển bởi Google. GV có thể sử dụng Google Form để khảo sát, làm bài kiểm tra.  Biểu mẫu có thể được chia sẻ dễ dàng thông qua gửi liên kết, gửi Email, nhúng vào trang Web hoặc bài đăng trên Blog. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng biểu mẫu thường được lưu trữ trong một bảng tính.
Mặc dù hiện nay có rất nhiều ứng dụng khảo sát trực tuyến nhưng Google Form vẫn là một lựa chọn tuyệt vời bởi khả năng sử dụng dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.
· Các bước tạo Google Forms trên Drive:
Bước 1: Mở Google Drive và chọn Mới.
Bước 2: Chọn vào Google Biểu mẫu.
Bước 3: Nhập tiêu đề và mô tả biểu mẫu.
Bước 4: Nhập câu hỏi của bạn mà bạn muốn
Tùy chọn hình thức đáp án cho câu hỏi đó như trắc nghiệm, văn bản, hộp kiểm, ngày, giờ,...
Chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc hoặc không.
Thêm hình ảnh hoặc thêm video.
Bước 5: Tuỳ chỉnh chủ đề để thay đổi màu giao diện, màu nền, chọn hình ảnh cho đầu trang và kiểu phông chữ.
Tất cả các thay đổi của bạn sẽ tự động được lưu khi bạn nhập.
GV có thể xem trước biểu mẫu (bấm vào biểu tượng con mắt) và chia sẻ link biểu mẫu qua Email, Zalo, Zoom…để HS làm bài.
Để xem thông tin các câu trả lời khảo sát, GV làm theo các bước hướng dẫn dưới đây.
Bước 1:Truy cập lại Google Forms.
Bước 2: Chọn danh mục Câu trả lời để xem.
Bước 3: Khi ngưng nhận câu trả lời, bạn chọn gạt thanh ngang Chấp nhận phản hồi.
Ví dụ minh họa: Ứng dụng Google Forms vào việc ôn tập cho HS: https://docs.google.com/forms/d/12w8AsjwQbMLx0rvfJZIIGO2NA9kOAFgZu2B9oMuk2qE/edit
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· Ưu điểm, nhược điểm
- Ưu điểm:
+ Miễn phí
+ Dễ dàng sử dụng
+ Google Forms tự động thống kê các số liệu được điền trong biểu mẫu và lập thành biểu đồ giúp GV dễ dàng tổng hợp kết quả.
+ Biểu mẫu tự động lưu trữ trên Drive, không sợ mất hay lạc dữ liệu.
+ Có thể gửi đường link biểu mẫu qua email, tin nhắn hoặc bất kì phương tiện nào khác.
- Nhược điểm
+ Bảo mật không tốt, do đó GV cần tạo một mật khẩu tốt để tăng mức độ bảo mật
+ Giao diện không bắt mắt.

d) Phần mềm Padlet
· Giới thiệu về Padlet
Padlet là trang web/ứng dụng, để dễ hiểu thì nó có thể được ví như là một tấm bảng trong lớp học. Nhưng điều khiến nó đặc biệt hơn khi so với các tấm bảng trên trường lớp đó chính là cho phép người dùng thêm văn bản, hình ảnh, video, đường dẫn, ý tưởng…. lên tấm bảng này và chia sẻ đến lớp học, hội nhóm vô cùng dễ dàng. Padlet là ứng dụng phù hợp với giáo viên để xây dựng nội dung bài học và nhất là các bạn học sinh dùng để họp nhóm, lên ý tưởng sáng tạo.
· Cách tạo và sử dụng Padlet
Bước 1: Vào trang chủ Padlet, tại góc dưới bên trái sẽ có phần chọn ngôn ngữ => Chọn Tiếng Việt => Nhấn Đăng ký miễn phí.
Bước 2: Để đăng ký tài khoản Padlet thì bạn có thể chọn 1 trong 3 tùy chọn sau: Google, Microsoft, Apple. 
Bước 3: Sau đó bạn sẽ được chuyển tới giao diện chọn gói tài khoản, với 2 gói tài khoản như sau:
	Gói tài khoản
	Quyền lợi
	Mức giá

	Pro
	· Không giới hạn số lần tạo Padlet
· 250MB cho mỗi lần đăng tải Padlet.
	59.000đ /tháng
564.000đ /năm

	Bacis
	· 3 lần tạo Padlet
· 25MB cho mỗi lần đăng tải
	Miễn phí


Bạn hãy trải nghiệm Padlet với gói Bacis miễn phí trước để xem có phù hợp với mình không nhé > nhấn Let’s go để tiếp tục.
Bước 4: Chọn các dạng bố cục có sẵn để tạo Padlet cho riêng mình bao gồm: Tường, Dòng ngang, Lưới, Giá, Dòng thời gian, Bản đồ, Khung nền Canvas. Mỗi dạng bố cục sẽ có các trình tự sắp xếp  riêng, bạn có thể nhấn vào nút Xem trước của mỗi dạng để chọn loại phù hợp với nội dung của mình xây dựng.
Bước 5: Khi đã chọn xong dạng bố cục. Bước tiếp theo là bạn cần chỉnh sửa lại tiêu đề, nội dung mô tả cũng như chèn thêm biểu tượng (nếu muốn) cho thu hút, bắt mắt.
Sau đó, bạn cũng sẽ cần thay đổi địa chỉ truy cập vào Padlet này sao cho đơn giản nhất có thể như tên lớp hoặc tên bộ môn. Tất cả những gì bạn chỉnh sửa ở bước này sẽ hiển thị ở phần tiêu đề bên tay trái.
Bước 6: Ở phần giao diện thì bạn có thể tùy chỉnh hình nền hiển thị trên Padlet bằng hình nền có sẵn hoặc tải lên từ máy tính, tùy chỉnh kiểu font chữ, bảng màu.
Ở phần Đăng bên dưới, bạn nên bật tính năng Quyền tác giả để có thể thấy được tên học sinh bình luận trên mỗi bài đăng, cũng như thêm các phản ứng để học sinh có thể bày tỏ cảm nhận với bài đăng của bạn.
Khi đã tùy chỉnh xong những bước trên thì bạn nhấn Lưu ở góc trên bên phải và bắt đầu tạo bài đăng đầu tiên nhé.
Bước 7: Để tạo nội dung, bạn nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) bên dưới màn hình.
Tại đây bạn có thể đăng tải nội dung bằng cách hình ảnh từ máy tính, chụp ảnh trực tiếp, thông qua đường dẫn, tìm kiếm hình ảnh trên Google, Spotify, GIF…
[image: ]
Các tính năng khác để xây dựng nội dung như Ghi âm, ghi màn hình, vẽ hình, chèn link YouTube…Sau đó điền tiêu đề, nội dung liên quan và nhấn Publish.
Bước 8: Sau khi đăng bài, bạn cũng có thể áp dụng một số tùy chọn sau cho bài đăng của mình bằng cách nhấn vào nút 3 chấm đầu bài. Tại đây, bạn có thể:
· Chọn lại màu hiển thị bài đăng theo những màu có sẵn ở trên.
· Chỉnh sửa lại nội dung hoặc xóa bài đăng.
· Chuyển bài đăng qua một Padlet khác.
· Sao chép, mở rộng bài đăng.
· Đặt làm ảnh bìa cho Padlet.
Bước 9: Sau khi đã soạn thảo xong nội dung, bạn nhấn vào nút Chia sẻ bên trên > Tại mục Quyền riêng tư, nhấn Thay đổi quyền riêng tư và nhấn vào tùy chọn bạn muốn.
Sau đó thay đổi quyền của khách truy cập thành Được đọc, Được viết hoặc Có thể chỉnh sửa > Nhấn Lưu.
Bước 10: Tại mục Chia sẻ, bạn có thể chia sẻ đến người khác thông qua những tùy chọn trong hình dưới đây.
Ngoài ra, bạn còn có thể thêm thành viên để hỗ trợ mình trong lúc xây dựng nội dung bằng cách nhấn vào Thêm thành viên và nhập tên người dùng Padlet vào.
· Ưu điểm, nhược điểm
- Ưu điểm:
+ Sở hữu giao diện đẹp mắt, đơn giản dễ sử dụng.
+ Xây dựng nội dung bài học thú vị hơn.
+ Tương thích trên hầu hết các thiết bị bao gồm: Điện thoại, máy tính, laptop, tablet.
+ Đăng ký tài khoản miễn phí.
	- Nhược điểm:
+ Tính bảo mật không cao.
+ Mỗi tài khoản miễn phí chỉ tạo được tối đa 5 thư mục
[bookmark: _Toc100478426]4. Kết quả đạt được
Sau một thời gian thử nghiệm và sử dụng phương pháp trò chơi vào dạy học bộ môn GDCD lớp 9, tôi nhận thấy đây là một phương pháp tương đối dễ thực hiện, mang tính ứng dụng cao và hiệu quả. Sau một học kì ứng dụng phương pháp trò chơi vào đổi mới phương pháp dạy và học, tôi nhận thấy mình đã thu được một vài kết quả khả quan như sau:
	
STT
	
Lớp
	
Sĩ số
	Mức độ yêu thích môn GDCD

	
	
	
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	1
	9A1
	47
	7
	15
	23
	2

	2
	9A2
	36
	8
	9
	18
	1

	3
	9A3
	45
	9
	16
	17
	3

	4
	9A4
	38
	8
	10
	18
	2

	5
	9A5
	40
	7
	13
	17
	3

	6
	9A6
	42
	10
	12
	17
	3

	7
	9A7
	35
	7
	10
	16
	2

	8
	9A8
	34
	10
	12
	12
	0

	Tổng
	317
	66
	97
	138
	16

	Tỉ lệ (%)
	100
	20.82
	30.6
	43.53
	5.05


Bảng 2: Mức độ hứng thú của HS khối 9 đối với môn GDCD cuối học kì I
Từ bảng thống kê trên tôi thấy mức độ hứng thú của HS khối 9 đối với bộ môn GDCD tăng lên rõ rệt. 
- Đầu năm học, chỉ có 22.72% học sinh yêu thích môn GDCD, thì đến cuối học kì I, con số này đã tăng lên 51.42%.
- Đầu năm học, có đến 34.38% học sinh không thích học môn GDCD thì đến cuối học kì I, con số này giảm xuống còn 5.05%
 Đây là con số rất đáng khích lệ đối với người giáo viên. Ngoài kết quả khảo sát trên đây, trong quá trình dạy học và sử dụng phương pháp trò chơi, tôi nhận thấy những kết quả sau:
- Học sinh thật sự hứng thú, tích cực trong học tập, tham gia các trò chơi hăng hái, vui vẻ, không bị áp lực học tập.
- Học sinh phát huy được năng lực quan sát, năng lực tư duy.
- Giáo viên có thể tổng hợp được kết quả của học sinh ngay sau khi trò chơi kết thúc, tiết kiệm được thời gian chấm bài. 
- Ngoài dạy về kiến thức, còn giúp các em mở rộng thế giới quan, biết sử dụng các thiết bị công nghệ vào việc học tập, tạo thế giới quan mới mẻ cho học sinh.
- Tạo được niềm tin từ cộng đồng, lan tỏa phương pháp mới cho đồng nghiệp.
[bookmark: _Toc100478427]
III – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc100478428]1. Kết luận
	Trên cơ sở thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo: đổi mới phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp dạy học hiện đại, “lấy học sinh làm trung tâm”. Với tinh thần ấy, đề tài “Phát huy hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học môn GDCD 9” đã tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:
- Tầm quan trọng của môn GDCD lớp 9 trong hệ thống giáo dục THCS
- Vai trò, tác dụng của phương pháp trò chơi trong dạy học trực tuyến môn GDCD lớp 9.
	Xây dựng, tổ chức các trò chơi trong dạy học trực tuyến môn GDCD lớp 9 là rất cần thiết. Thông qua quá trình tổ chức thực hiện sáng kiến “Phát huy hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học môn GDCD lớp 9”, tôi thu được kết quả đáng mừng. Các em HS sôi nổi, hứng thú hơn trong giờ học GDCD, giảm được căng thẳng, áp lực học tập. Các em có cơ hội vừa học vừa chơi, kiến thức lại được khắc sâu hơn. Nhiều học sinh luôn háo hức, mong chờ giờ học GDCD để các em lĩnh hội, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới về đạo đức, pháp luật đồng thời được tham gia các trò chơi hấp dẫn.
[bookmark: _Toc100478429]2. Khuyến nghị
	Công việc giảng dạy là hoạt động rất quan trọng trong nhà trường. Do đó người giáo viên phải luôn luôn tìm tòi các phương pháp dạy học để phát huy năng lực của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức ở trên lớp. Cho nên tôi cũng có một số khuyến nghị với Phòng giáo dục đào tạo và Ban giám hiệu nhà trường, đó là:
- Về phía phòng  Giáo dục và đào tạo: thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD.
- Về phía nhà trường: tổ chức các chuyên đề liên tổ để chúng tôi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và học tập các phương pháp dạy học hay từ đồng nghiệp. 
	Có được như vậy tôi tin rằng bài giảng môn Giáo dục công dân sẽ không khô khan, trái lại hấp dẫn và sinh động hơn nhiều để phát huy năng lực của học sinh theo định hướng đổi mới căn bản về giáo dục. 
Trên đây là nội dung sáng kiến kinh nghiệm của tôi về đề tài “Phát huy hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân lớp 9”. Trong thời lượng nhất định để biên soạn sáng kiến này, cho nên tôi thiết nghĩ rằng sẽ không tránh khỏi hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được sự ghi nhận và góp ý chân thành để đề tài của tôi ngày càng hoàn thiện hơn. 
Xin chân thành cảm ơn!
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Tiết 19,20: BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN 
I – MỤC TIÊU
	Sau khi học xong bài học này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:
	1. Về kiến thức
	- Hiểu được khái niệm hôn nhân và cơ sở của hôn nhân.
	- Nêu được những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện 	nay.
	- Trình bày được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.
	2. Về kỹ năng
	- Phân biệt được hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật.
	- Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ 	hôn nhân của bản thân.
	- Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện luật hôn nhân.
	3. Về thái độ
	- Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân.
	- Ủng hộ việc làm đúng, phê phán việc làm sai quy định của pháp luật về 	hôn nhân.
	4. Định hướng phát triển năng lực
	- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, sử 	dụng ngôn ngữ.
	- Năng lực chuyên biệt: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với 	chuẩn mực đạo đức xã hội; tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm 	công dân với cộng đồng, đất nước; giải quyết các vấn đề đạo đức, xã hội.
II – PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
	1. Phương pháp
	- Phương pháp thảo luận nhóm, nêu vấn đề, thuyết trình.
	2. Phương tiện và đồ dùng dạy học
	- Bài giảng điện tử; máy chiếu, tranh ảnh, clip, phiếu bài tập…
III – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	1. Chuẩn bị của giáo viên
	- Giáo án, SGK GDCD 9, Câu hỏi và bài tập tình huống GDCD 9, Luật hôn 	nhân và gia đình 2014.
	 - Các dụng cụ dạy học trực quan như sơ đồ tư duy, máy chiếu, giấy A1, bút 	màu…
	2. Chuẩn bị của học sinh.
	- Vở ghi, SGK GDCD 11
	- Đọc trước bài ở nhà.
IV – NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
	1. Ổn định tổ chức
	- Ổn định vị trí
	- Kiểm tra sĩ số.
 	2. Bài cũ
	Em hãy nhận xét gì về những biểu hiện ở một số thanh niên học sinh hiện 	nay như: 	đua xe máy, lười học, nghiện ma túy, đua đòi ăn chơi…?
	Liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, 	hiện đại hóa 	đất nước?
	3. Bài mới
	GV chiếu cho HS xem video về đám cưới Thư Vũ trong phim Về nhà đi con 	https://www.youtube.com/watch?v=-hkdSti3Jbc. 
	GV đặt câu hỏi: Theo em, đám cưới của cô Thư và chú Vũ có phù hợp với 	quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân không?
	HS: Trả lời.
	GV: Để tìm hiểu xem đám cưới đó có phù hợp với quy định của pháp luật 	hay không, công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ gì trong hôn nhân thì 	chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay – Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công 	dân trong hôn nhân.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	I - Hướng dẫn tìm hiểu phần đặt vấn đề
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm. - GV gọi 2 HS đọc 2 mẩu chuyện.
- GV chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ.
+ Nhóm 1,3:
· Em có suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân của bạn T? Em có ủng hộ việc làm của bố mẹ T không? Vì sao?
· Em quan niệm thế nào về tình yêu, về tuổi kết hôn, về trách nhiệm của vợ và chồng trong đời sống gia đình?

+ Nhóm 2,4: 
· Em có suy nghĩ gì về tình yêu của bạn M? Hậu quả của tình yêu giữa M và H?
· Em quan niệm thế nào về tình yêu, về tuổi kết hôn, về trách nhiệm của vợ và chồng trong đời sống gia đình?
- Thời gian thảo luận: 5 phút
- Hết thời gian thảo luận, GV gọi đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

+Nhóm 1,3: Cuộc hôn nhân của bạn T mắc nhiều sai lầm: 
· T học hết lớp 10 đã kết hôn (chưa đủ tuổi kết hôn).
· Bố mẹ T ham giàu ép T lấy chồng mà không có tình yêu.
· Chồng T là một thanh niên lười biếng, ham chơi, rượu chè
Việc làm của bố mẹ T là sai – vì ham giàu mà ép con lấy chồng không có tình yêu.
+Nhóm 2,4: 
· Tình yêu giữa H và M không được gia đình chấp nhận. Tình yêu không lành mạnh, tình cảm không bền vững, thiếu trách nhiệm.
· Bạn M vì sợ người yêu giận nên đã “chiều” người yêu dẫn đến có thai ngoài ý muốn để lại hậu quả: gia đình phản đối, vất vả kiệt sức nuôi con nhỏ.
=> Bài học rút ra: Không nên yêu sớm cũng như không nên lập gia đình quá sớm.
Nên có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng quy định pháp luật.
	

HS đọc truyện
Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ từ GV. Nhóm trưởng tổ chức thảo luận theo nhóm.
+ Thư ký ghi kết quả thảo luận nhóm.
+ Cử đại diện nhóm trình bày.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	I – Đặt vấn đề


Tìm hiểu 2 mẩu chuyện:
- Chuyện của T
- Nỗi khổ của M

















Bài học:
- Không nên yêu sớm
- Không nên kết hôn quá sớm.
- Nên có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng quy định pháp luật.

	II – Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học.
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hôn nhân và cơ sở của hôn nhân.
- GV nêu ra tình huống: Anh A và chị B tự ý sống chung với nhau. Sau một thời gian, giữa họ có một đứa con và một số tài sản khác. Quan hệ giữa họ về mặt pháp lý có phải vợ chồng không? Vì sao?
- GV gọi 1-2 HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt nội dung: 
(Về mặt pháp lý, quan hệ giữa anh A và chị B không phải là vợ chồng. Theo quy định tại khoản 1, điều 1, Luật Hôn nhân & Gia đình 2014 quy định: “Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng)
- Vậy hôn nhân là gì? Khi nào pháp luật công nhận 2 người đã kết hôn?
(Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hạnh phúc).
- GV đưa ra tình huống: A và B học cùng ĐH KTQD. 2 người tìm hiểu nhau và yêu nhau. Sau khi ra trường có việc làm, cả 2 thưa chuyện với gia đình và quyết định kết hôn với nhau.
Theo em, họ sẽ có cuộc sống như thế nào?
Vậy cơ sở của hôn nhân là gì?

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp và nhận xét những tình huống sau:
+ N nhận lời lấy T vì gia đình T giàu có. N hy vọng mình sẽ có cuộc sống sung sướng mặc dù N không yêu T.
Em hãy nhận xét việc làm của N.
+ Lan là người Việt Nam, gặp và yêu John người Anh.
Theo em, 2 người có được kết hôn không? Vì sao?
GV tiểu kết: Để hiểu đầy đủ hơn những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân, chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo.

Hoạt động 2: Tìm hiểu những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân.
- GV đưa ra tình huống: 
+ Anh C đã kết hôn với chị A nhưng lại chung sống như vợ chồng với chị B.
Anh C có vi phạm luật hôn nhân và gia đình không?
+ P và Q yêu nhau nhưng bị bố mẹ Q cấm cản vì P theo đạo Thiên Chúa, còn Q theo đạo Phật.
Theo quy định của pháp luật, P và Q có được kết hôn hay không?
+ Ông M có 3 người con gái, ông bắt vợ phải sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Ông M vi phạm luật HN & GĐ không?

- GV: Nhà nước ban hành những nguyên tắc, quy định về hôn nhân nhằm đảm bảo quyền của công dân trong hôn nhân. Vậy công dân cần có quyền và nghĩa vụ gì trong hôn nhân?
- GV: Để được kết hôn cần có những điều kiện nào?
? Ông An làm to trên tỉnh nhưng có một người em trai bị bệnh tâm thần. Ông liền về quê tìm cho em trai một cô vợ. Nhận xét về việc làm của ông An và cuộc hôn nhân này?
? Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về hôn nhân?
? Nhà nước cấm kết hôn trong những trường hợp nào?

	

- HS lắng nghe tình huống, sau đó suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- HS khác nhận xét, bổ sung.












HS trả lời.








- HS trả lời.
(Cuộc sống hạnh phúc)



- HS trả lời.
(Tình yêu chân chính là cơ sở của hôn nhân)


- HS tiến hành thảo luận theo cặp.


+ N lấy tuấn vì ham giàu, vụ lợi chứ không phải tình yêu chân chính.

+ Lan và John được kết hôn với nhau nhưng cần tuân theo quy định của pháp luật.







HS trả lời
+ Anh C vi phạm pháp luật về hôn nhân: Hôn nhân 1 vợ, 1 chồng, vợ chồng bình đẳng.

+ Việc ngăn cấm của bố mẹ Q là trái quy định pháp luật. Theo quy định của pháp luật, P và Q có quyền kết hôn dù khác tôn giáo.
+ Ông M vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình: Mỗi gia đình chỉ nên sinh từ 1-2 con để nuôi dạy cho tốt.





HS trả lời.


- Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự (bệnh tâm thần).
- Một số trưởng hợp vi phạm luật HN & GĐ: cha mẹ sắp đặt kết hôn, bạo lực gia đình, sinh đông con, không cho người theo tôn giáo này kết hôn với tôn giáo khác…

	II – Nội dung bài học





1. Hôn nhân
- Liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ
- Bình đẳng, tự nguyện
- Được Nhà nước thừa nhận.

* Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.






































2. Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân.

a) Những nguyên tắc cơ bản về hôn nhân tại VN.
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 1 vợ, 1 chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân không phân biệt pháp luật, tôn giáo và được pháp luật bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.


b) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.
- Độ tuổi kết hôn:
+ Nam: từ đủ 20 tuổi trở lên.
+ Nữ: từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Một số trường hợp cấm kết hôn: người chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, người mất năng lực hành vi dân sự, những người cùng dòng máu trực hệ…





HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Trò chơi: Kahoot
[image: ]

Câu 1: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi kết hôn của nữ giới là
	A. 18 tuổi.
	B. 20 tuổi.

	B. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
	C. Từ đủ 20 tuổi trở lên.


Câu 2: Trường hợp nào vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình?
A. Hôn nhân tự nguyện.
B. Kết hôn giả tạo.
C. Hôn nhân khác tôn giáo.
D. Kết hôn với người nước ngoài.
Câu 3: Trường hợp nào dưới đây được phép kết hôn?
A. Người bị bệnh tâm thần.
B. Người có họ trong phạm vi 3 đời.
C. Nam từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.
D. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 4: Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở
A. cha mẹ sắp đặt.
B. tình yêu vụ lợi.
C. cùng tôn giáo.
D. tình yêu chân chính.
Câu 5: Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc
A. True
B. False.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung  kiến thức cần đạt

	GV yêu cầu HS đọc thầm và làm bài tập 1, bài tập 2 vào vở.
+ HS làm BT 1,2 vào vở.
+ GV gọi 2 HS lên bảng làm.
+ Các HS còn lại nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, cho điểm.


	
HS đọc đề bài, làm BT vào vở.
	Bài 1 (SGK – 43)
- Đồng ý với các ý kiến d, đ, g, h vì tuân theo PL thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; i, h vì tâm sinh lý chưa phát triển đầy đủ đã yêu => muốn kết hôn.
- Không đồng ý với các ý kiến a, b, c, e, l, m vì vi phạm PL hôn nhân và gia đình, tham lam, vụ lợi.
Bài 2 (SGK – 43)
Nguyên nhân: tảo hôn, yêu sớm, cha mẹ ép buộc, thiếu hiểu biết, ham giàu.





HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Tình huống:  Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu. Khi hai người thưa chuyện với gia đình thì mẹ Lan nhất định không đồng ý vì cho rằng Tuấn ít tuổi hơn Lan, nếu lấy nhau sau này Lan sẽ già hơn chồng và sẽ không hạnh phúc. Lan và Tuấn giải thích mãi nhưng mẹ Lan vẫn không đồng ý. Theo bà, con cái phải nghe lời cha mẹ. Bà còn doạ sẽ từ con nếu Lan cứ làm theo ý mình.
Câu hỏi:
1. Mẹ Lan có quyền ngăn cản việc kết hôn của Lan và Tuấn không? Vì sao?
2. Lan và Tuấn có thể làm gì để thực hiện được ý nguyện của mình?
Lời giải:
1. Theo em, Lan không có quyền ngăn cản việc kết hôn của Lan và Tuấn. Bởi vì, theo quy định của pháp luật hôn nhân được xây dựng trên cơ sở nam nữ tự nguyện, không bị ép buộc.
2. Lan và Tuấn có thể nhờ sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1. Hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm và quan hệ vợ chồng trong gia đình.
3. Về nhà học bài, hoàn thiện bài tập. 
4. Chuẩn bị tiết 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiếp)
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